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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: TOÁN 9 


A. LÍ THUYẾT

Câu 1: Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn: Các phương pháp giải

Câu 2: Hàm số y = ax2 (a khác 0): Tính chất và đồ thị. 

Câu 3: Công thức nghiệm của ph ư ơng trình bậc 1 một ẩn.(Khi hệ số b chẵn và khi  hệ số b lẻ)

Câu 4: Hệ thức Vi-et: Phát biểu và ứng dụng.

Câu 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình: (toán năng suất, chuyển động và quan hệ số,…)

Câu 6: Góc ở tâm và góc nội tiếp: Tính nghĩa, số đo, tính chất.

Câu 7: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

Câu 8: Liên hệ giữa cung và dây.

Câu 9: Cung chứa góc: 

· Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc 900 .

· Quỹ tích các Điểm M nhìn đoạn thẳng AB một góc [image: image1.wmf]a

 ( 0 < [image: image2.wmf]a

 < 1800)

Câu 10: Tứ giác nội tiếp: Định nghĩa, tính chất.Các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.

Câu 11: Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

*Dạng 1: TOÁN RÚT GỌN

Bài 1: Cho biểu thức  P = 
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a) Rút gọn P

b/Tính 
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Bài 2: Cho biểu thức : P = 
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a) Rút gọn P

b) Cho  P=
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,  tìm giá trị của a? 
 c)Chứng minh rằng P >
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Bài 3: Cho biểu thức : P = 
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a) Rút gọn P



b) Biết a >1 Hãy so sánh P với   
[image: image10.wmf]P

  
c) Tìm a để P=2


d) Tìm giá trị nhỏ nhất của  P

Bài 4: Cho biểu thức: P = 
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a) Rút gọn P

b) Tìm những giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên

Bài 5: Cho biểu thức:   P = 
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a) Rút gọn P

b) Tìm giá trị của a để P >
[image: image13.wmf]6
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Bài 6: Cho  A= 
[image: image14.wmf]71222
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    với  x > 0 , x
[image: image15.wmf]¹

4. 

a) Rút gọn A.

b) So sánh A với  
[image: image16.wmf]1
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Bài 7 :  Cho biểu thức:             A = 
[image: image17.wmf](
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a) Rút gọn A.

b) Tìm x để  A < 0.


c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.

*Dạng 2: Các bài toán liên quan đến phương trình bậc hai một ẩn và áp dụng hệ thức Vi-et:
Bài 1: Cho phương trình   
[image: image18.wmf](
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a) Giải phương trình khi m =2 

b)Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm. 

c) Gọi 
[image: image19.wmf]2
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 là hai nghiệm của phương trình . Tìm giá trị của m để : 
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Bài 2: Cho phương trình :  
[image: image21.wmf](
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a) Xác định giá trị của m để phương trình có  2 nghiệm trái dấu

b) Xác định giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt đều nhỏ hơn không.

  c) Gọi 
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 là hai nghiệm nếu có của phương trình . Tính M = 
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 theo m. Tìm giá trị nhỏ nhất của M ( nếu có)

Bài 3: Cho phương trình:  
[image: image24.wmf]0
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 a) Chứng tỏ rằng phương trình có nghiệm  
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 b) Đặt A=
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b1) Chứng minh rằng:  A=
[image: image27.wmf]9
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b2) Tìm m sao cho A= 27.

   c) Tìm m sao cho phương trình có nghiệm này bằng hai  lần nghiệm kia.

Bài 4: Cho phương trình  
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     (1)      (n , m là tham số)

a)Cho n = 0. CMR phương trình luôn có nghiệm với mọi m

b)Tìm m và n để hai nghiệm:   x1 ; x2 của phương trình  (1) thoả mãn hệ:
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Bài 5:Cho phương trình :   
[image: image30.wmf](
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a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m

b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image31.wmf]2
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Bài 6: Cho phương trình  :       
[image: image33.wmf](
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  (với m là tham số )

a) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt là 
[image: image34.wmf]2
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; hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa 
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b) Tìm giá trị của m để 
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Bài 7: Cho phương trình  :       
[image: image37.wmf](
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 với m là tham số

a) CMR phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt 
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b) Xác định giá trị của m dể phương trình có tích hai nghiệm bằng 5, từ đó hãy tính tổng hai nghiêm của phương trình 

c) Tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m

d) Tìm m để phương trình có nghiệm 
[image: image39.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức:   
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Bài 8 : Cho phương trình (m + 2) x2 + (1 – 2m)x + m – 3  = 0   (m là tham số)

a) Giải phương trình khi m = - 
[image: image41.wmf]2
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b) Chứng minh rằng phương trình đã cho có nghiệm với mọi m

c) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt và nghiệm này gấp ba lần nghiệm kia.

*Dạng 3: Các  bài tập về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:

Bài 1: Tìm giá trị của m để hệ phương trình ;  
[image: image42.wmf](
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           Có nghiệm duy nhất thoả mãn điều kiện x + y  nhỏ nhất

Bài 2:Cho hệ phương trình :   
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a) Giải hệ phương rình khi a= - 
[image: image44.wmf]2


b) Xác định giá trị của a để hệ có nghiệm duy nhất thoả mãn điều kiện:   x + y > 0

Bài 3  : Cho hệ phương trình : 
[image: image45.wmf]mxy2
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1) Giải hệ phương trình theo tham số m.

2) Gọi nghiệm của hệ phương trình là (x, y). Tìm các giá trị của m để x + y = -1.

3) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Bài 4  :  Cho hệ phương trình: 
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  có nghiệm duy nhất là (x; y).

a) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào a.

b) Tìm các giá trị của a thoả mãn 6x2 – 17y = 5.

c) Tìm các giá trị nguyên của a để biểu thức 
[image: image47.wmf]2x5y
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 nhận giá trị nguyên.

*Dạng 4: Các bài tập về hàm số bậc hai và đồ thị hàm số y = ax2 ( a 
[image: image48.wmf]¹

 0 ) 

Bài 1 Cho (P) 
[image: image49.wmf]2

x
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 và đường thẳng (d) y=2x+m

a) Vẽ (P)



b) Tìm m để (P) tiếp xúc (d) 

Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số: y = 
[image: image50.wmf]2
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a) Viết phương trình đư​ờng thẳng đi qua hai điểm A 2 ; -2 ) và B 1 ; - 4 )

b) Tìm giao điểm của đư​ờng thẳng vừa tìm được với đồ thị trên .

Bài 3: Cho (P) 
[image: image51.wmf]4
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 và (d):  y=x+ m

a) Vẽ (P)

b) Xác định m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B

c) Xác định phương trình đường thẳng (d') song song với đường thẳng (d) và cắt (P) tại điẻm có tung độ bằng - 4

Bài 4: Cho (P) 
[image: image52.wmf]2
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 và đường thẳng (d) qua hai điểm A và B trên (P) có hoành độ lầm lượt là -2 và 4

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên

b) Viết phương trình đường thẳng  (d) 

c) Tìm điểm M trên cung AB của (P) tương ứng hoành độ 
[image: image53.wmf][
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 sao cho tam giác MAB có diện tích lớn nhất.
 (Gợi ý: cung AB của (P) tương ứng hoành độ 
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 có nghĩa là A(-2;
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Bài 5: Cho đường thẳng (d)     
[image: image58.wmf]2
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a) Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P)  
[image: image59.wmf]2

x
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 tại hai điểm phân biệt A và B

b) Tìm toạ độ trung điểm I của đoạn AB theo m

c) Tìm m để (d) cách gốc toạ độ một khoảng Max

d) Tìm điểm cố định mà (d) đi qua khi m thay đổi 

*Dạng 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bài 1: 
Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B cách nhau 300 km . Ô tô thứ nhất mỗi giờ chạy nhanh hơn ô tô thứ hai  10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ . Tính vận tốc mỗi xe ô tô . 

Bài 2:  Một nhóm thợ đặt kế hoạch sản xuất 1200 sản phẩm. Trong 12 ngày đầu họ làm theo đúng kế hoạch đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt mức mỗi ngày 20 sản phẩm, nên hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm.

Bài 3: Một đoàn xe vận tải dự định điều một số  xe cùng loại để vận chuyển 40 tấn hàng. Lúc sắp khởi hành đoàn xe được giao thêm 14 tấn hàng nữa do đó phải điều thêm 2 xe cùng loại trên và mỗi xe chở thêm 0,5 tấn hàng. Tính số xe ban đầu biết số xe của đội không quá 12 xe.

Bài 4:   Một ca nô đi xuôi từ bến A đến bến B, cùng lúc đó một người đi bộ cũng đi từ bến A dọc theo bờ sôngvề hướng bến B. Sau khi chạy được 24 km, ca nô quay chở lại gặp người đi bộ tại một địa điểm D cách bến A một khoảng 8 km. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc của người đi bộ và vận tốc của dòng nước đều bằng nhau và bằng 4 km/h
Bài 5: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể chứa không có nước thì sau 2 giờ 55 phút sẽ đầy bể . Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai 2 giờ . Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao lâu ?                                                                                 

Bài 6: Một cơ sở đánh cá dự định trung bình mỗi tuần đánh bắt được 20 tấn cá , nhưng đã vượt mức được 6 tấn mỗi tuần nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần mà còn vượt mức kế hoạch 10 tấn . Tính mức kế hoạch đã định 

Bài 7: Một người đi xe đạp từ A đến B trong một thời gian đã định . Khi còn cách B 30 Km , người đó nhận thấy rằng sẽ đến B chậm nửa giờ nếu giữ nguyên vận tốc đang đi , nhưng nếu tăng vận tốc thêm 5 Km/h thì sẽ tới đích sớm hơn nửa giờ .Tính vận tốc của xe đạp tren quãng đường đã đi lúc đầu.       

Bài 8: Hai tổ công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đã định . Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm việc khác , tổ thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 10 giờ . Hỏi tổ thứ hai làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc.

Bài 9: Điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định về Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định như sau:“Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: “Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

    Bạn A học lớp 9 trường THCS Đô Thị Việt Hưng. Hằng ngày, mẹ bạn chở bạn đi học bằng xe gắn máy. Từ nhà bạn đến trường bắt buộc phải đi qua một ngã tư. Từ nhà bạn đến ngã tư có 5 con đường nhưng trong đó có 2 con đường mẹ bạn phải đi ngược chiều của đường một chiều. Từ ngã tư đến trường của bạn có 7 con đường nhưng trong đó có 3 con đường phải đi ngược chiều của đường một chiều. Hỏi mẹ bạn A có bao nhiêu cách để đưa bạn từ nhà đến trường mà không vi phạm luật giao thông.
Bài 10: Hồ Giáo (1930 - 14 tháng 10 năm 2015), là đại biểu Quốc hội các khoá IV, V và VI. Ông là người duy nhất trong ngành chăn nuôi gia súc được nhà nước Việt Nam phong danh hiệu Anh hùng Lao động hai lần vào năm 1966 và 1986.
   Trong câu truyện “đàn bê của anh Hồ Giáo” (tiếng việt lớp 2). Giả sử anh Hồ Giáo thả đàn bê trên một cánh đồng cỏ mọc dày như nhau, mọc cao đều như nhau trên toàn bộ cánh đồng trong suốt thời gian bê ăn cỏ trên cánh đồng ấy. Biết rằng, 9 con bê ăn hết cỏ trên cánh đồng trong 2 tuần, 6 con bê ăn hết cỏ trên cánh đồng trong 4 tuần. Hỏi bao nhiêu con bê ăn hết cỏ trên cánh đồng trong 6 tuần? ( xem như mỗi con bò ăn số cỏ như nhau)
 *Dạng 6: Bài tập hình học tổng hợp
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d) Chứng minh đường thẳng 
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Bài 3. Cho đường tròn 
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a) Khi 
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c) Tìm vị trí của 
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Bài 4. Cho đường tròn 
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b) Gọi 
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Bài 5. Cho đường tròn tâm 
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Bài 6. Cho đường tròn 
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a) Chứng minh tứ giác 
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Bài 7. Cho đường tròn 
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d) Xác định vị trí của cát tuyến 
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*Dạng 7 : Bài toán thực tế

[image: image211.emf]

Bài 1.Rađa của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc v của ôtô thay đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức:

[image: image212.emf]


     (t tính bằng phút, v tính bằng km/h).

a) Tính vận tốc của ôtô khi t = 5 phút.

b) Tính giá trị của t khi vận tốc ôtô bằng 120 km/h (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

[image: image213.emf]

Bài 2. Trên bờ biển có ngọn hải đăng cao 40m. Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu bắt đầu trông thấy ngọn đèn này; Biết rằng mắt người quan sát ở độ cao 10 m so với mực nước biển và kính Trái Đất gần bằng 6 400 km (h.30)?

[image: image214.png]yyyyyy




Bài 3. Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính R = 1,672 m và bánh xe trước có đường kính là r = 88cm. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

[image: image215.jpg]


                              

Bài 4.  Cối xay gió của Đôn ki hô tê (từ tác phẩm của Xéc van téc) 

Phần trên của cối xay gió có dạng một hình nón. Chiều cao của hình nón là 42 cm và thể tích của nó là 17 600 cm3

Em hãy giúp chàng Đôn ki hô tê tính bán kính của đáy hình nón (làm tròn đến kết quả chữ số thập phân thứ hai).
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Bài 5: Vinasat-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ lúc 22 giờ 17 phút ngày 18 tháng 4 năm2008 (giờ UTC). Dự án vệ tinh Vinasat-1 đã khởi động từ năm 1998 với tổng mức đầu tư là khoảng hơn 300 triệu USD. Việt Nam đã tiến hành đàm phán với 27 quốc gia và vùng lãnh thổ để có được vị trí 132 độ Đông trên quỹ đạo địa tĩnh.


Hãy tìm khoảng cách từ vệ tinh Vinasat-1 đến mặt đất. Biết rằng khi vệ tinh phát tín hiệu vô tuyến đến một điểm xa nhất trên mặt đất thì từ lúc phát tín hiệu đến mặt đất cho đến lúc vệ tinh thu lại được tín hiệu phản hồi mất khoảng thời gian là 0,28s. Trái đất được xem như một hình cầu có bán kính khoảng 6400km.( ghi kết quả gần đúng chính xác đến hàng đơn vị), giả sử vận tốc sóng vô tuyến là 3.108 m/s.

Bài 6: Bạn Hiếu vô tình làm rơi một quả banh từ trên tầng thứ 30 của tòa nhà chung cư cao tầng. Biết độ cao từ nơi bạn Hiếu làm rơi trái banh đến mặt đất là 80m. Quãng đường chuyển động S (mét) của trái banh khi rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) được cho bởi công thức: S = 5teq \l(\o\ac(2, ))    

a) Hỏi trái banh cách mặt đất bao nhiêu mét sau 1,5 giây? Sau 3 giây?

b) Hỏi sau bao lâu thì trái banh chạm mặt đất.

Giả sử rằng trái banh rơi theo phương thẳng đứng, bỏ qua mọi lực tác động của môi trường
	BGH duyệt

	Tổ trưởng CM

Phạm Văn Quý
	Nhóm tr​ưởng

Hoàng Thu Trang


     v = 3t2 – 30t + 135,
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